
PHỤ LỤC II: MẪU BẢNG GIÁ​
 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-KTXD ngày        /       /2023 của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng) 

Mẫu số 01 
BẢNG GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

(Kèm theo văn bản số: ……... ngày …… / …… /20 … của ........................................... (tên đơn vị)) 
Đơn vị tính: Đồng 

STT Tên sản phẩm Đơn vị 
tính 

Tiêu chuẩn 
kỹ thuật 

Nhà sản 
xuất 

Xuất xứ Giá  
(chưa có VAT) 

Điều kiện 
thương mại 

Vận chuyển, 
lắp đặt 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
          
          
          

Bảng giá có hiệu lực từ ngày: … / … / … đến: ……1​ ……, ngày …… tháng …… năm 20 … 
​ GIÁM ĐỐC/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
​ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 
 
Ghi chú:  
(2): ghi rõ tên, quy cách, kích thước, thông số kỹ thuật của sản phẩm. 
(4): ghi tên tiêu chuẩn kỹ thuật đạt được. 
(5): ghi tên đơn vị sản xuất. 
(6): ghi tên quốc gia sản xuất. 
(8): khối lượng cung cấp, điều kiện giao hàng,… (nếu có). 
(9): ghi thông tin về vận chuyển, lắp đặt như: giao trên phương tiện bên mua, bán kính ... km,... 

1 Báo giá có thời hạn tối đa không quá 03 tháng. 
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Mẫu số 02 
BẢNG GIÁ THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH 

(Kèm theo văn bản số: ……... ngày …… / …… /20 … của ........................................... (tên đơn vị)) 
Đơn vị tính: Đồng 

STT Tên thiết bị công 
trình Model Năm sản 

xuất 
Đơn vị 

tính 
Giá bán​

(chưa có VAT) 
Thông số kỹ 

thuật Xuất xứ Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
         
         
         

Bảng giá có hiệu lực từ ngày: … / … / … đến: ……2​ ……, ngày …… tháng …… năm 20 … 
​ GIÁM ĐỐC/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
​ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 
 
 
 

 

 
 
Ghi chú:  
(2): ghi rõ tên thiết bị công trình, ví dụ: điều hòa, thang máy, máy phát điện,…  
(3): ghi tên hãng sản xuất, model của thiết bị. 
(8): ghi thông số kỹ thuật chủ yếu, ví dụ: công suất, tải trọng,... 
(9): ghi nước sản xuất. 

2 Báo giá có thời hạn tối đa không quá 03 tháng. 
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Mẫu số 03 
BẢNG GIÁ BÁN/CHO THUÊ MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG 

(Kèm theo văn bản số: ……... ngày …… / …… /20 … của ........................................... (tên đơn vị)) 
Đơn vị tính: Đồng 

STT 
Tên máy và 

thiết bị thi công 
xây dựng 

Model 
Thông 
số kỹ 
thuật 

Xuất 
xứ 

Năm 
sản 
xuất 

Đơn vị 
tính 

Giá bán​
(chưa có 

VAT) 

Đơn giá 
cho thuê 

Tiêu hao 
nhiên liệu, 
năng lượng 

(1 ca) 

Nhân 
công điều 

khiển 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
            
            
            

Bảng giá có hiệu lực từ ngày: … / … / … đến: ……3​ ……, ngày …… tháng …… năm 20 … 
​ GIÁM ĐỐC/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
Ghi chú:​ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
(2): ghi rõ tên máy, ví dụ: máy đào 1 gầu, bánh xích,… 
(3): ghi tên hãng sản xuất, model của máy, thiết bị. 
(4): ghi thông số kỹ thuật chủ yếu, ví dụ: dung tích gầu, công suất, bán kính hoạt động, tầm vươn,… 
(5): ghi nước sản xuất. 
(7): ghi thời gian cho thuê, ví dụ: ngày, tuần, tháng,… 
(8): ghi giá bán máy trong trường hợp có bán máy; nếu máy chỉ cho thuê, không bán thì để trống. 
(9): ghi đơn giá cho thuê bằng đồng Việt Nam. 
(10): ghi loại nhiên liệu/năng lượng sử dụng và lượng tiêu hao trong 1 ca làm việc (8 giờ), ví dụ: xăng 8l, dầu diesel 6l,… 
(11): ghi rõ loại, số lượng nhân công điều khiển máy, thiết bị. 
(12): ghi thông tin khác như: giá có kèm tài xế/thợ điều khiển hay không, thông tin về giấy tờ của máy và thiết bị,… 

3 Báo giá có thời hạn tối đa không quá 03 tháng. 
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